
Chương 4: Hoạt động canh 

tác 
4.6 Quản Lý Hóa Chất Nông Nghiệp

4.6.1 - 4.6.4



4.6.1-4.6.4 Quản Lý Hóa Chất Nông Nghiệp

Hoạt động này bao gồm các yêu cầu tập trung vào 

việc sử dụng và xử lý an toàn hóa chất nông nghiệp 
trong khuôn khổ cho phép.



Đọc các yêu cầu và khả năng áp dụng của chúng Trước khi chuyển sang trang tiếp theo



Hóa chất nông nghiệp bị cấm

Không sử dụng hóa chất nông nghiệp:

• • Nằm trong Danh Mục Thuốc Trừ Sâu Bị Cấm hoặc Danh Mục Thuốc 

Trừ Sâu Đã Lỗi Thời của Rainforest Alliance

• Bị cấm bởi luật hiện hành

• Không được đăng ký hợp pháp tại quốc gia sản xuất

4.6.1

Vui lòng xem: Phụ lục về Canh tác



Danh sách của Rainforest Alliance

Hãy xem nhanh quá trình tham khảo Danh mục Thuốc trừ sâu bị cấm và 

Danh mục Thuốc trừ sâu lỗi thời (List of Prohibited Pesticides và List of 
Obsolete Pesticides) của Rainforest Alliance, 

ví dụ như trường hợp của Amina, Người quản lý của một trang trại được 

chứng nhận cá nhân.

Trước khi sử dụng bất kỳ hóa chất nông nghiệp nào, cô ấy cần phải kiểm tra 

xem nó có bị cấm hay không:

ü Xem cả hai danh mục 

ü Tìm kiếm thành phần hoạt tính 

ü Đôi khi, thành phần hoạt tính 

có thể gây nhầm lẫn nên cô ấy nên 

Xem thêm số  CAS (CAS number)

4.6.1

Vui lòng xem: Phụ lục về Canh tác



Luật quốc gia

Ngoài tài liệu của Rainforest Alliance, Amina cũng cần phải kiểm tra rằng:

• Các hóa chất nông nghiệp không bị cấm bởi pháp luật tại quốc gia của 

cô ấy.

• Các hóa chất nông nghiệp được đăng ký hợp pháp tại quốc gia của cô 

ấy.

➢ Không nhất thiết phải được đăng ký cho cây trồng cụ thể, nhưng nó 

phải được đăng ký để sử dụng.

Từ khoảnh khắc Amina quyết định lựa chọn chứng nhận, cô ấy cần đảm bảo 
rằng cô ấy không sử dụng bất kỳ trong số các loại hóa chất nông nghiệp này.

4.6.1

Vui lòng xem: Phụ lục về Canh tác



Các nhà cung cấp có thẩm quyền/được ủy quyền và bao 

bì đóng gói phải đảm bảo nguyên tem, nhãn mác và có 
xuất xứ rõ ràng 

Khi mua hóa chất nông nghiệp,

Amina chỉ nên mua từ các nhà cung cấp 
được ủy quyền, bao bì đóng gói đảm bảo 

nguyên tem, nhãn mác và xuất xứ rõ ràng.

Cô ấy không nên mua hóa chất đã được 

đóng gói lại vào chai khác. Cô ấy không 

bao giờ có thể chắc chắn về chất/hàm 

lượng bên trong chai, và nếu không có 

nhãn xuất xứ, cô ấy đang thiếu thông tin 
quan trọng về sản phẩm.

4.6.1

Vui lòng xem: Phụ lục về Canh tác



Chính sách Sử dụng Ngoại lệ (EUP)

Rainforest Alliance hiểu rằng đôi khi không có phương án thay thế cho một số 
hóa chất nông nghiệp bị cấm và cần thời gian để loại bỏ chúng.

Trong trường hợp như vậy, những ngoại lệ đối với việc sử dụng các chất này có 
thể sẽ được cho phép/ban hành. 

Những ngoại lệ này là cụ thể cho một quốc gia, một cây trồng cụ thể, và một loài 
gây hại hoặc bệnh cụ thể. 

Một khi có ngoại lệ trong chính sách, tất cả các nhà sản xuất có sự kết hợp cụ 

thể đó có thể sử dụng chất này trong một khoảng thời gian giới hạn.

Các nhà sản xuất sử dụng các chất này phải tuân thủ các điều kiện và các biện 

pháp giảm thiểu rủi ro được liệt kê trong chính sách và tuân thủ các yêu cầu 

quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) và quản lý hóa chất nông nghiệp của Tiêu chuẩn 

Rainforest Alliance.

Rainforest Alliance xem xét và công bố các ngoại lệ được chấp nhận cứ mỗi 

sáu tháng một lần.

4.6.2



Chính sách Sử dụng Ngoại lệ (EUP)

Các nhà sản xuất phải báo cáo việc sử dụng các chất thuộc chính sách cho giai 
đoạn từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 trong hai tháng đầu tiên của 

năm sau bằng biểu mẫu này. Báo cáo sử dụng thuốc trừ sâu/Thuốc BVTV 

(Annual Pesticides Report)

Yêu cầu Sử dụng Đặc biệt phải được gửi bằng cách sử dụng mẫu sau:

Yêu cầu Sử dụng Đặc biệt Thuốc trừ sâu/ Requests for Exceptional Use of 

Pesticides 

Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm chi tiết về Chính sách và Quy trình sử dụng ngoại 

lệ bằng cách theo dõi khóa học trực tuyến này:

https://learn.ra.org/course/view.php?id=4478

Cũng có thể tham khảo thêm thông tin trong Phụ lục Canh tác và Chính sách Sử 

dụng Ngoại lệ.

4.6.2

Vui lòng xem: Phụ lục về Canh tác

Chính sách Sử dụng Đặc biệt: Các trường hợp ngoại lệ được chấp thuận và Điều kiện để Sử dụng 

Thuốc trừ sâu Bị cấm của Rainforest Alliance

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=XTp9raTNIkmQkX-ZmDcqPDOZqyz0cvhFqre71qF_6txUMDlORTNXSUgwOUFVN0tIUk8yQVg1Vko2Ti4u
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https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=XTp9raTNIkmQkX-ZmDcqPDOZqyz0cvhFqre71qF_6txUMDlORTNXSUgwOUFVN0tIUk8yQVg1Vko2Ti4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=XTp9raTNIkmQkX-ZmDcqPDOZqyz0cvhFqre71qF_6txUMDlORTNXSUgwOUFVN0tIUk8yQVg1Vko2Ti4u
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Cô có thể sử dụng/phun Lorsban trên trang trại của mình theo yêu cầu 4.6.1 được không?

Kịch bản tình huống/Bài tập tình huống

Amina đang cân nhắc sử dụng Lorsban để kiểm soát sự lây lan của mọt 

đục quả cà phê trong nông trại của cô ấy. 

Lorsban được đăng ký ở quốc gia của cô ấy, 
và việc sử dụng thuốc đó cho cà phê là hợp 

pháp, cho phép trong nước. 

Cô ấy kiểm tra 

Danh mục thuốc trừ sâu bị cấm của Rainforest 
Alliance và không thấy Lorsban trong danh 

sách.

Hãy suy nghĩ về câu trả lời trước khi bạn chuyển sang trang tiếp theo.



Bài tập tình huống - Giải pháp

Câu trả lời là, “Không.” Khi cô ấy kiểm tra Danh mục thuốc trừ 

sâu bị cấm, cô ấy cần kiểm tra thành phần hoạt tính của sản 
phẩm, không phải tên thương hiệu.

Thành phần hoạt tính của Lorsban là chlorpyrifos, và 

chlorpyrifos nằm trong danh mụcThuốc trừ sâu bị cấm. Do đó, 

sản phẩm này không thể được sử dụng trên trang trại của cô 

ấy. Amina cũng đã kiểm tra Chính sách sử dụng đặc biệt để xem 

có bất kỳ ngoại lệ nào, nhưng không có ngoại lệ nào cho cây 
trồng của mình là cà phê. Do đó, cô không thể sử dụng 

chlorpyrifos.



Danh mục Thuốc ba ̉o vê ̣ thực vâ ̣t Giảm thiểu Rủi ro

Danh mục Giảm thiểu Rủi ro đã được xây dựng dựa trên các loại rủi ro 

khác nhau:

• Nhu cầu bảo vệ cá nhân cao hơn

• Rủi ro cho sinh vật thủy sinh

• Rủi ro cho động vật hoang dã trên cạn 

• Nguy cơ cho loài thụ phấn (Pollinators)

• Rủi ro đối với những người xung quanh (Bystander - những người 
không xử lý thuốc trừ sâu nhưng hít phải thuốc trừ sâu)  

Các thuốc trừ sâu có trong danh sách Giảm thiểu Rủi ro chỉ có thể 
được sử dụng khi các biện pháp giảm thiểu rủi ro tương ứng được 
thực hiện và trong bối cảnh của chiến lược IPM.

Danh mục đó nêu rõ hóa chất nông nghiệp nào có chứa những loại 
rủi ro nào. Đối với từng loại rủi ro, sẽ có các biện pháp giảm thiểu rủi ro 
được thực hiện.

4.6.2



Rủi ro cấp tính hoặc mãn tính quan trọng

Nếu Amina sử dụng một hóa chất nông nghiệp có nguy cơ gây ra rủi ro cấp 

tính đáng kể hoặc rủi ro mãn tính đối với người xử lý thuốc trừ sâu, và nếu 
nhãn hiệu của loại thuốc đó không cung cấp thông tin chi tiết về thiết bị bảo 

hộ lao động (PPE), thì cần phải có thiết bị bảo hộ lao động cấp độ cao hơn:

ü Áo liền quần dài tay 

ü Quần dài

ü Tất và giày chắc chắn 

ü Găng tay chống hóa chất

ü Bảo vệ mắt

ü Bảo vệ hô hấp

4.6.2



Rủi ro đối với động vật dưới nước hoặc động vật hoang dã 

trên cạn 

Nếu Amina sử dụng một hóa chất có nguy cơ gây hại cho động vật dưới 

nước (thủy sinh) hoặc động vật hoang dã trên cạn, thì cần phải thiết lập cơ 
chế để tránh gây nhiễm bẩn do phun trôi hoặc thông qua con đường khác. 

Các cơ chế như vậy bao gồm việc thiết lập các khu vực không áp dụng hoặc 

rào chắn thực vật không phải cây trồng. Các chi tiết về các vùng không áp 

dụng và rào chắn thực vật sẽ được giải thích sau trong mô-đun này, thuộc 

yêu cầu 4.6.6.
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Rủi ro đối với Loài thụ phấn 

Nếu Amina sử dụng một loại hóa chất có thể gây nguy hiểm cho loài thụ 
phấn, cô ấy cần tuân theo các phương pháp giảm thiểu rủi ro.

• Chỉ sử dụng hóa chất nếu không có thuốc trừ sâu ít độc hại hơn.

• Thiết lập vùng không áp dụng hoặc các rào chắn thực vật.

• Tránh áp dụng cho cỏ hoa.

• Tránh áp dụng trong thời gian nở hoa cao điểm của cây trồng (ngoại trừ 

chuối, cacao, nho, sả, dứa, mã đề, mía, và chè).

Đối với những người xung quanh (Bystanders):

• Áp dụng Hạn chế Tiếp cận (REI)

• Đánh dấu tất cả các khu vực đang áp dụng (phun thuốc) nhằm chỉ ra 

nguy cơ rủi ro.

• Người xử lý thuốc trừ sâu phải sử dụng máy trợ thở/mặt nạ phòng độc có 

hộp lọc không khí hữu cơ (OV) hoặc bình hô hấp có bất kỳ bộ lọc N, R, P hoặc 

100 series.
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Những người xử lý thuốc trừ sâu được đào tạo hàng năm

Điều quan trọng là những người xử lý thuốc trừ sâu biết rõ cách chuẩn bị 
và áp dụng/phun thuốc trừ sâu một cách an toàn và hiệu quả.

Họ cần được đào tạo ít nhất mỗi năm một lần.
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Trang thiết bị bảo hộ lao động (PPE)

Những người xử lý thuốc trừ sâu sử dụng Đồ Bảo Hộ Lao Động Cá Nhân 

(Personal Protective Equipment, PPE) theo quy định hướng dẫn trên bao bì sản 
phẩm hoặc Bảng Chỉ Dẫn Sử Dụng Hóa Chất/Vật Liệu An Toàn (MSDS).

PPE được chỉ định ở phần dưới cùng của nhãn sản phẩm.
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Trang thiết bị bảo hộ lao động (PPE)

Nếu cả nhãn và MSDS đều không chứa thông tin về PPE, bạn nên mặc 
quần áo bảo vệ cơ bản với các trang thiết bị bổ sung tùy theo mức độ 
rủi ro tiềm ẩn và theo khuyến nghị của kỹ thuật viên có năng lực.

PPE được sử dụng 

khi chuẩn bị dung 

dịch.

PPE sẽ được sử dụng 

khi dùng/phun dung 

dịch.
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Trang thiết bị bảo hộ lao động (PPE)

• Theo quy định trong nhãn sản phẩm hoặc MSDS (Bảng Chỉ Dẫn Sử 
Dụng Hóa Chất/Vật Liệu An Toàn) của sản phẩm

• Trong điều kiện tốt

• Rửa ngay sau khi sử dụng, lưu trữ an toàn, và không được đưa vào 
nhà của người lao động

• PPE dùng một lần, chỉ nên sử dụng một lần 

• Cung cấp đồ bảo hộ miễn phí cho người lao động

• Cần có một hệ thống để ghi chép, theo dõi và thực thi việc sử dụng 

PPE
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Một công nhân tại trang trại của Amina đang áp 

dụng/phun hóa chất nông nghiệp như có thể 

thấy trong ảnh.  

Sản phẩm mà anh ta đang áp dụng đòi hỏi phải 
sử dụng thiết bị bảo hộ lao động (PPE) sau đây 

khi áp dụng/phun:

Nhân viên này có tuân thủ yêu cầu này không?

Kịch bản tình huống/Bài tập tình huống

             

Hãy suy nghĩ về câu trả lời trước khi bạn chuyển sang trang tiếp theo.



Bài tập tình huống - Giải pháp

Câu trả lời là, “Không.” 

Nhãn hàng yêu cầu găng tay trong quá trình áp dụng, 

nhưng người lao động này không đeo găng tay.  

Người nông dân trông giống như anh ta đang đeo mặt nạ 

phòng độc, nhưng nếu bạn nhìn kỹ hơn, mặt nạ của anh ta 

hầu như vừa đủ che miệng và không che được mũi. Nhãn 
hiệu yêu cầu che toàn bộ khuôn mặt của anh ta, nhưng 

mắt và mũi của anh ta bị phơi lộ ra. 

Nếu bạn nhìn kỹ chân anh ta, anh ta đang mang giày đi 

bộ bình thường có thể hấp thụ hóa chất. Anh ta không 

mang ủng/giày ống. Do đó, anh ta không đeo bất kỳ thiết 

bị bảo hộ lao động cá nhân (PPE) nào được yêu cầu trên 
nhãn hiệu. 



Đọc yêu cầu và khả năng áp dụng của nó 

Trước khi chuyển sang trang tiếp theo



Tắm và thay quần áo

Amina cần phải đảm bảo rằng những người xử lý thuốc trừ sâu, tắm, thay và 

giặt quần áo sau khi phun thuốc.

Ban quản lý cần cung cấp một khu vực có tính riêng tư, nước, xà phòng, và 
nếu có thể, các phương tiện tắm rửa.

thiết bị bảo hộ lao động cá nhân đã rửa sạch nên để lại ở trang trại.
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